
不管是假日還是休假，想要出去玩得順利，會說中文地點名稱很重要！ 

常見旅遊地點中文小教室常見旅遊地點中文小教室

19:55動物園
 [dòng wù yuán]

常見的旅遊地點（羅馬拼音）
19:55海灘

[hǎi tān]

19:55夜市
[yè shì]

19:55遊樂園
[yóu lè yuán]

19:55水族館
[shuǐ zú guǎn]

19:55百貨公司
[bǎi huò gōng sī]

19:55美術館
[měi shù guǎn]

19:55博物館
[bó wù guǎn]

19:55公園
[gōng yuán]

老街
[lǎo jiē]

中文翻譯
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Whether it is a holiday or a day off, if you want to go out then being able to 
say the names of locations you want to visit in Chinese is very helpful

A list of Common tourist destinations in 
Chinese with their Pinyin transliterations
A list of Common tourist destinations in 

Chinese with their Pinyin transliterations

19:55Zoo
 [dòng wù yuán]

Common destinations (transliterated into Pinyin)
19:55Beach

[hǎi tān]

19:55Night market
[yè shì]

19:55Amusement park
[yóu lè yuán]

19:55Aquarium
[shuǐ zú guǎn]

19:55Department store
[bǎi huò gōng sī]

19:55Art museum
[měi shù guǎn]

19:55Museum
[bó wù guǎn]

19:55Park
[gōng yuán]

Old street
[lǎo jiē]

英文版
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Ingin bermain dengan lancar saat hari libur atau liburan, sangat penting 
untuk dapat menyebutkan nama-nama tempat dalam bahasa Mandarin! 

Kelas Bahasa Mandarin, 
Nama Tempat Wisata yang Umum

Kelas Bahasa Mandarin, 
Nama Tempat Wisata yang Umum

19:55Kebun binatang
 [dòng wù yuán]

Tempat wisata umum (romanisasi)
19:55Pantai 

[hǎi tān]

19:55Pasar malam
[yè shì]

19:55Taman bermain
[yóu lè yuán]

19:55Akuarium
[shuǐ zú guǎn]

19:55Pusat perbelanjaan
[bǎi huò gōng sī]

19:55Museum seni
[měi shù guǎn]

19:55Museum
[bó wù guǎn]

19:55Taman
[gōng yuán] 19:55

Jalan tua
[lǎo jiē]

印尼文版
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Cho dù là ngày lễ hay kỳ nghỉ, nếu bạn muốn có một chuyến đi suôn sẻ, 
điều quan trọng là phải có thể nói được tên địa danh bằng tiếng Trung.

Lớp học tiếng Trung về 
các điểm du lịch phổ biến
Lớp học tiếng Trung về 

các điểm du lịch phổ biến

19:55Sở thú
 [dòng wù yuán]

Những điểm du lịch thường gặp (phiên âm pinyin)
19:55Bãi biển

[hǎi tān]

19:55

Chợ đêm
[yè shì]

19:55

Công viên giải trí
[yóu lè yuán]

19:55

Thủy cung
[shuǐ zú guǎn]

19:55

Trung tâm mua sắm
[bǎi huò gōng sī]

19:55

Bảo tàng Mỹ thuật
[měi shù guǎn]

19:55

Viện Bảo tàng
[bó wù guǎn]

19:55

Công viên
[gōng yuán]

19:55

Phố cổ
[lǎo jiē]

越南文版
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ไมวาจะเปนวันหยุดหรือวันลาพักรอน ถาอยากไปเที่ยวอยางราบรื่น 

การพูดชื่อสถานที่เปนภาษาจีนใหไดถือวาสำคัญมาก!

คำศัพทภาษาจีนเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวที่พบบอยคำศัพทภาษาจีนเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวที่พบบอย

19:55

สวนสัตว
 [dòng wù yuán]

คำศัพทสถานที่ทองเที่ยวที่พบบอย (คำอานพินอิน)
19:55

ชายหาด
[hǎi tān]

19:55

ตลาดกลางคืน
[yè shì]

19:55

สวนสนุก
[yóu lè yuán]

19:55

พิพิธภัณฑสัตวน้ำ
[shuǐ zú guǎn]

19:55

หางสรรพสินคา
[bǎi huò gōng sī]

19:55

พิพิธภัณฑวิจิตรศิลป
[měi shù guǎn]

19:55

พิพิธภัณฑ
[bó wù guǎn]

19:55

สวนสาธารณะ
[gōng yuán] 19:55

ถนนโบราณ
[lǎo jiē]
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